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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng 

nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu 

lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI GIỚI THIỆU  

 

Giáo trình Tín Hiệu Biển Báo An Toàn được biên soạn theo đề cương môn học Tín 

Hiệu Biển Báo, nghề bảo hộ lao động, Trường Cao đẳng Dầu khí. 

Khi biên soạn giáo trình này, chúng tôi đã cố gắng cập nhật những kiến thức mới 

có liên quan đến môn học và phù hợp với đối tượng sử dụng là học sinh – sinh viên Trung 

cấp nghề - Cao đẳng nghề. Chúng tôi cũng cố gắng gắn những nội dung lý thuyết với những 
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tiễn cao. Tuy nhiên, người học cũng cần tham khảo thêm các giáo trình có liên quan đến 

môn học nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng giáo trình này. 

Nhằm tạo điều kiện cho người học có một bộ tài liệu tham khảo mang tính tổng hợp, 

thống nhất và mang tính thực tiễn sâu hơn. Nhóm người dạy chúng tôi đề xuất và biên soạn 

Giáo trình Tín Hiệu Biển Báo An Toàn dành cho người học trình độ Cao đẳng và Trung 

cấp nghề . Nội dung của giáo trình bao gồm các chương sau: 

Chương 1: Khái niệm về tín hiệu, biển báo và vai trò của tín hiệu, biển báo trong lao động 

sản xuất 

Chương 2: Màu sắc và thông tin trên tín hiệu, biển báo  

Chương 3: Hệ thống tiêu chuẩn về tín hiệu, biển báo trên thế giới và Việt Nam 

Chương 4: Các hệ thống tín hiệu, biển báo an toàn trong lao động sản xuất, kinh doanh 

Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã tham khảo và trích dẫn từ nhiều nguồn tài 

liệu được liệt kê tại mục Danh mục tài liệu tham khảo. Chúng tôi chân thành cảm ơn các 

tác giả của các tài liệu mà chúng tôi tham khảo. 

Bên cạnh đó, giáo trình cũng không thể tránh khỏi những sai sót nhất định. Nhóm 

tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp, phản hồi từ quý đồng nghiệp, các bạn và 

người đọc. 

Trân trọng cảm ơn./. 
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Tham gia biên soạn 
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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC 

1. Tên môn học: TÍN HIỆU BIỂN BÁO AN TOÀN 

2. Mã môn học: ATMT19MH13 

3. Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học 

3.1. Vị trí 

Đây là môn học chuyên ngành, được bố trí sau khi sinh viên học xong các môn học 

chung. 

3.2 Tính chất 

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về các loại tín hiệu biển 

báo, quy trình làm việc an toàn với tín hiệu biển báo trong các ngành công nghiệp và sản 

xuất. 

3.3. Ý nghĩa 

Môn học có ý nghĩa trong việc nhận diện các tín hiệu biển báo trong an toàn vệ sinh lao 

động. 

4. Mục tiêu 

4.1. Về kiến thức 

- A1. Trình bày được một số khái niệm về tín hiệu, biển báo. 

- A2. Liệt kê được các loại tín hiệu, biển báo. 

- A3. Trình bày được các quy định của pháp luật và tiêu chuẩn về tín hiệu, biển báo 

4.2. Về kỹ năng 

- B1. Áp dụng được các loại tín hiệu, biển báo phù hợp tại nơi làm việc 

4.3. Về  năng lực tự chủ 

- C1. Tuân thủ pháp luật và nội quy về an toàn lao động. 

5. Nội dung môn học 

5.1. Chương trình khung 

Mã MH/MĐ Tên môn học, mô đun 
Số tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thực tập/ 

thí nghiệm/ 

bài tập/ 

thảo luận 

Kiểm tra 

LT TH 

I Các môn học chung 11 210 112 87 8 3 

MHCB19MH01 Giáo dục chính trị  2 30 28 0 2 0 

MHCB19MH03 Pháp luật  1 15 14 0 1 0 

MHCB19MH05 Giáo dục thể chất  1 30 0 29 0 1 

MHCB19MH07 Giáo dục quốc phòng và An 

ninh  
2 

45 
14 29 

1 1 

MHCB19MH09 Tin học  2 30 28 0 2 0 

TA19MH01 Tiếng Anh  3 60 28 29 2 1 

II 
Các môn học, mô đun 

chuyên môn ngành, nghề 
79 1680 644 956 46 34 
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Mã MH/MĐ Tên môn học, mô đun 
Số tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thực tập/ 

thí nghiệm/ 

bài tập/ 

thảo luận 

Kiểm tra 

LT TH 

ATMT19MH07 Tâm lý học lao động 3 45 22 20 3 0 

ATMT19MĐ08 Pháp luật BHLĐ 3 60 28 29 2 1 

ATMT19MĐ09 Ecgonomic 2 45 14 28 1 2 

ATMT19MĐ10 Sơ cấp cứu 4 90 28 58 2 2 

ATMT19MĐ11 Vệ sinh công nghiệp 4 75 42 29 3 1 

ATMT19MĐ12 Phương tiện bảo vệ cá nhân 3 60 28 29 2 1 

 ATMT19MH13 Tín hiệu, biển báo an toàn 3 45 42 0 3 0 

ATMT19MĐ14 Kỹ thuật an toàn điện 4 90 28 58 2 2 

ATMT19MĐ15 An toàn phòng chống cháy nổ 6 135 42 87 3 3 

ATMT19MĐ16 Kỹ thuật an toàn cơ khí 6 120 56 58 4 2 

 ATMT19MH17 An toàn hóa chất 2 45 14 29 1 1 

ATMT19MĐ18 An toàn xây dựng 4 90 28 58 2 2 

ATMT19MĐ19 An toàn thiết bị áp lực  3 60 28 29 2 1 

ATMT19MĐ20 An toàn thiết bị nâng  6 120 56 58 4 2 

ATMT19MĐ21 An toàn hàng hải 6 120 56 58 4 2 

ATMT19MĐ22 Đánh giá rủi ro 4 90 28 58 2 2 

ATMT19MĐ23 
An toàn làm việc không gian 

hạn chế 
4 

90 
28 58 

2 2 

ATMT19MĐ24 
Ứng phó khẩn cấp và sơ tán 

thoát hiểm 
4 

90 
28 58 

2 2 

ATMT19MĐ25 Điều tra tai nạn 3 60 28 29 2 1 

ATMT19MĐ26 Khóa luận tốt nghiệp 5 150 0 145 0 5 

Tổng cộng 90 1890 756 1043 54 37 

 

5.2. Chương trình chi tiết  

Stt Tên chương, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành, 

thí 

nghiệm, 

thảo 

luận, 

bài tập 

Kiểm 

tra 
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1.  Khái niệm về tín hiệu, biển báo và vai 

trò của tín hiệu, biển báo trong lao động 

sản xuất 

6 4 2 0 

2.  Màu sắc và thông tin trên tín hiệu, biển 

báo 

8 4 4 0 

3.  Hệ thống tiêu chuẩn về tín hiệu, biển 

báo trên thế giới và Việt Nam 

16 7 7 2 

4.  Các hệ thống tín hiệu, biển báo an toàn 

trong lao động sản xuất, kinh doanh 

15 7 7 1 

Cộng 45 22 20 3 

 

6. Điều kiện thực hiện môn học: 

6.1. Phòng học Lý thuyết/Thực hành: Đáp ứng phòng học chuẩn 

6.2. Trang thiết bị dạy học: Projetor, máy vi tính, bảng, phấn 

6.3. Học liệu, dụng cụ, mô hình, phương tiện: Giáo trình, biển báo an toàn vệ sinh lao 

động.  

6.4. Các điều kiện khác 

7. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

7.1. Nội dung: 

- Kiến thức: Đánh giá tất cả nội dung đã nêu trong mục tiêu kiến thức 

- Kỹ năng: Đánh giá tất cả nội dung đã nêu trong mục tiêu kỹ năng. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Trong quá trình học tập, người học cần: 

+ Nghiên cứu bài trước khi đến lớp. 

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập. 

+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học. 

+ Nghiêm túc trong quá trình học tập. 

7.2. Phương pháp: 

Người học được đánh giá tích lũy môn học như sau: 

7.2.1. Cách đánh giá 

- Áp dụng quy chế đào tạo Cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 

09/2017/TT-LĐTBXH, ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội. 

- Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo áp dụng tại Trường Cao đẳng dầu khí như 

sau: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

Điểm đánh giá Trọng số 

Điểm kiểm tra thường xuyên (hệ số 1) 40% 

Điểm kiểm tra định kỳ (hệ số 2) 

Điểm thi kết thúc môn 60% 

 

7.2.2. Phương pháp đánh giá 

Phương pháp 

đánh giá 

Phương pháp 

tổ chức 

Hình thức 

kiểm tra 

Chuẩn đầu ra 

đánh giá 

Số  

cột 

Thời điểm  

kiểm tra 

Thường xuyên Trắc nghiệm 

trên giấy 

 

Trắc nghiệm  A1, A2 1 Sau 10 giờ. 

Định kỳ Trắc nghiệm 

trên giấy 

Trắc nghiệm A1, A2, A3, B1, 

C1 

2 Sau 20 giờ 

và sau 30 

giờ  

Kết thúc môn 

học  

Trắc nghiệm 

Máy tính  

trắc nghiệm A1, A2, A3, B1, C1 1 Sau  30  

giờ 

7.2.3. Cách tính điểm 

  - Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc môn học được chấm theo 

thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

  - Điểm môn học là tổng điểm của tất cả điểm đánh giá thành phần của môn học 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm môn học theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ 

số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo 

quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về đào tạo theo tín chỉ. 

8. Hướng dẫn thực hiện môn học 

8.1. Phạm vi, đối tượng áp dụng: Đối tượng Cao đẳng dầu khí  

8.2. Phương pháp giảng dạy, học tập môn học 

8.2.1. Đối với người dạy 

* Lý thuyết: Áp dụng phương pháp dạy học tích cực bao gồm: thuyết trình ngắn, nêu vấn 

đề, hướng dẫn đọc tài liệu, bài tập tình huống, câu hỏi thảo luận…. 

* Bài tập: Phân chia nhóm nhỏ thực hiện bài tập theo nội dung đề ra. 

* Thảo luận: Phân chia nhóm nhỏ thảo luận theo nội dung đề ra. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

* Hướng dẫn tự học theo nhóm: Nhóm trưởng phân công các thành viên trong nhóm tìm 

hiểu, nghiên cứu theo yêu cầu nội dung trong bài học, cả nhóm thảo luận, trình bày nội 

dung, ghi chép và viết báo cáo nhóm. 

8.2.2. Đối với người học: Người học phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Nghiên cứu kỹ bài học tại nhà trước khi đến lớp. Các tài liệu tham khảo sẽ được 

cung cấp nguồn trước khi người học vào học môn học này (trang web, thư viện, tài liệu...) 

- Tham dự tối thiểu 70% các buổi giảng lý thuyết. Nếu người học vắng >30% số tiết 

lý thuyết phải học lại môn học mới được tham dự kì thi lần sau. 

- Tự học và thảo luận nhóm: là một phương pháp học tập kết hợp giữa làm việc theo 

nhóm và làm việc cá nhân. Một nhóm gồm 8-10 người học sẽ được cung cấp chủ đề thảo 

luận trước khi học lý thuyết, thực hành. Mỗi người học sẽ chịu trách nhiệm về 1 hoặc một 

số nội dung trong chủ đề mà nhóm đã phân công để phát triển và hoàn thiện tốt nhất toàn 

bộ chủ đề thảo luận của nhóm.   

- Tham dự đủ các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc môn học. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Thái Võ Trang. (2002). Kỹ Thuật An Toàn và Vệ Sinh Lao Động – Ngành Địa Chất 

Dầu Khí. NXB Đại Học Quốc Gia Tp.HCM. 

[2]. QHVN, (2015), Luật ATVSLĐ 84/2015/QH13. 

[3]. Airsafe Trainsport Training And Consultancy. (2015). Dangerous Good By Air. 

[4]. Airsafe Trainsport Training And Consultancy. (2015). Dangerous Good By Sea. 
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CHƯƠNG 1 

 KHÁI NIỆM VỀ TÍN HIỆU, BIỂN BÁO VÀ VAI TRÒ CỦA TÍN HIỆU, BIỂN 

BÁO TRONG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT 

❖ GIỚI THIỆU CHƯƠNG 1 

Chương 1 là chương giới thiệu các khái niệm về biển báo và vai trò của biển báo an toàn 

vệ sinh lao động.  

❖ MỤC TIÊU CHƯƠNG 1  

➢ Về kiến thức: 

- Liệt kê được loại màu sắc sử dụng của tín hiệu, biển báo. 

- Trình bày được phân loại tín hiệu, biển báo. 

❖ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CHƯƠNG 1 

- Đối với người dạy: sử dụng phương pháp giảng giảng dạy tích cực (diễn giảng, vấn 

đáp, dạy học theo vấn đề); yêu cầu người học thực hiện câu hỏi thảo luận và bài tập 

chương 1 (cá nhân hoặc nhóm). 

- Đối với người học: chủ động đọc trước giáo trình (chương 1) trước buổi học; hoàn 

thành đầy đủ câu hỏi thảo luận và bài tập tình huống chương 1 theo cá nhân hoặc 

nhóm và nộp lại cho người dạy đúng thời gian quy định. 

❖ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG 1 

- Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Không 

- Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu và các thiết bị dạy học khác 

- Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Chương trình môn học, giáo trình, tài liệu tham 

khảo, giáo án, phim ảnh, và các tài liệu liên quan. 

- Các điều kiện khác: Không có 

❖ KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG 1 

- Nội dung: 

✓ Kiến thức: Kiểm tra và đánh giá tất cả nội dung đã nêu trong mục tiêu kiến thức 

✓ Kỹ năng: Đánh giá tất cả nội dung đã nêu trong mục tiêu kĩ năng. 

✓ Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Trong quá trình học tập, người học cần: 

+ Nghiên cứu bài trước khi đến lớp 

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập. 
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+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học. 

+ Nghiêm túc trong quá trình học tập. 

- Phương pháp: 

✓ Điểm kiểm tra thường xuyên: không có  

✓ Kiểm tra định kỳ lý thuyết: không có 

❖ NỘI DUNG CHƯƠNG 1 

1.1. KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ VỀ TÍN HIỆU, BIỂN BÁO 

Tín hiệu: Là phương tiện báo cho người lao động biết trước mối nguy hiểm để ngăn ngừa 

tai nạn lao động 

Trong đời sống của mình, loài người phát hiện, làm quen, xây dựng và sử dụng nhiều kiểu 

loại tín hiệu khác nhau. Việc nghiên cứu toàn diện các loại tín hiệu đó, là nhiệm vụ trung 

tâm của khoa tín hiệu học (semiology) 

Khái niệm tín hiệu 

Đã có nhiều quan niệm khác nhau và nhiều cách phân loại khác nhau đối với tín hiệu. Để 

cho vấn đề ở đây trở nên giản tiện, đỡ phức tạp, chúng ta quan niệm về tín hiệu như sau: 

Tín hiệu là một sự vật (hoặc một thuộc tính vật chất, một hiện tượng) kích thích vào giác 

quan của con người, làm cho con người ta tri giác được và lí giải, suy diễn tới một cái gì đó 

nằm ngoài sự vật ấy. 

Ví dụ: Cái đèn đỏ trong bảng đèn tín hiệu giao thông đường bộ là một tín hiệu, bởi vì, khi 

nó hoạt động (sáng lên), người ta thấy nó và suy diễn tới sự cấm đoán, không được đi qua 

chỗ nào đó. 

Vậy, một sự vật sẽ là một tín hiệu nếu nó thoả mãn các yêu cầu sau đây: 

Phải là một sự vật hoặc thuộc tính vật chất được cảm nhận qua giác quan của con người, 

chẳng hạn: âm thanh, màu sắc, ánh sáng, hình vẽ, vật thể,... Nói cách khác, tín hiệu phải là 

vật chất, kích thích đến giác quan của con người và con người cảm nhận được. 

Phải đại diện cho một cái gì đó, gợi ra cái gì đó không phải là chính nó. Tức là cái mà nó 

đại diện cho, không trùng với chính nó. Ví dụ: Tín hiệu đèn đỏ báo hiệu nội dung cấm đi. 

Nội dung này và bản thể vật chất của cái đèn đỏ không hề trùng nhau. 

Mặt khác, nó cũng sẽ chỉ là tín hiệu khi mối liên hệ giữa nó với "cái mà nó chỉ ra" được 

người ta nhận thức, tức là người ta phải biến liên hội nó với cái gì. 

Sự vật đó phải nằm trong một hệ thống tín hiệu nhất định để được xác định tư cách tín hiệu 

của mình cùng với các tín hiệu khác. Chẳng hạn, cái đèn đỏ vừa nói bên trên là một tín hiệu, 

thế nhưng, nếu tách nó ra, đưa vào chùm đèn trang trí thì nó lại không phải là tín hiệu nữa. 

Sở dĩ như thế là vì chỉ có nằm trong hệ thống tín hiệu đèn giao thông, nó mới có tư các tín 

hiệu, được xác định cùng với đèn xanh, đèn vàng nhờ vào sự đối lập quy ước giữa chúng 

với nhau. 

Bản chất tín hiệu của ngôn ngữ 
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Khi nói về bản chất tín hiệu của ngôn ngữ, chúng ra bàn về đặc trưng cấu trúc ngôn ngữ. 

Còn khi nói về bản chất xã hội của ngôn ngữ là chúng ta nói về các mặt chức năng khác 

nhau của ngôn ngữ trong xã hội. Như là một sự kiện quan trọng của đời sống nhân loại, 

ngôn ngữ mang trong mình nó cả những đặc điểm của cấu trúc lẫn chức năng. 

Bởi vì con người là những thực thể vật chất rất cụ thể cho nên những gì đối với con người 

là quen thuộc thì cũng phải được vật chất hoá như vậy. Chính vì vậy, khi nói về bản chất 

tín hiệu của ngôn ngữ, người ta thường nói về hình thức tín hiệu, đó chính là phương tiện 

vật chất rất cụ thể mà trong ý thức con người, người ta có thể cảm nhận được thông qua các 

giác quan cụ thể của mình. 

Các tín hiệu ngôn ngữ đã tác động trực tiếp đến con người thông qua hai giác quan quan 

trọng nhất là thính giác và thị giác. Trong hai kênh để truyền tín hiệu đó thì kênh thông 

quan thính giác là kênh cổ xưa hơn rất nhiều (trong vòng 5000 năm trở lại đây mới có chữ 

viết). Điều này có thể giải thích như J. Lyons đã từng giải thích: 

− Trong quá trình lao động, khi đôi tay phải làm việc, đôi chân phải trụ thì chỉ có mắt 

và tai là rỗi. Tuy nhiên, trong hai cơ quan ấy thì mắt bận rộn hơn do phải thâu nhận 

hơn 90% thông tin cuộc sống. Chính vì thế, một cách tiêu cực, có thể suy ra rằng tai 

(thính giác) là có khả năng được sử dụng nhiều hơn cho thông tin về lời nói. 

− Mặt khác, khi sử dụng thị giác thì đương nhiên sẽ liên quan đến vấn đề ánh sáng 

trong khi những thông tin cần phải trao đổi giữa con người với nhau thì lại bất kể tối 

sáng. 

− Lí do thứ 3 mà loài người chọn âm thanh là do điều kiện lao động của người nguyên 

thuỷ. Môi trường làm việc lúc bấy giờ là các khu rừng sâu có nhiều cây cối che lấp. 

Với điều kiện như vậy, thị giác rất khó làm việc [1]. Chính vì vậy, loài người ngay 

từ cổ xưa đã chọn kênh thính giác làm kênh thông tin chủ yếu để giao tiếp. 

Engels đã từng nói: “trước hết là lao động và sau đó đồng thời với lao động là ngôn ngữ đã 

biến bầy vượn thành loài người”. Sự khẳng định này của Engels cũng đồng thời nhấn mạnh 

rằng: ngôn ngữ nảy sinh từ lao động và chính nhờ lao động, con người đã tìm ra một kênh 

tối ưu nhất cho việc truyền tải các thông tin qua phương tiện âm thanh. 

Bên cạnh kênh âm thanh, loài người, sau khi đã phát kiến ra chữ viết, còn sử dụng kênh thị 

giác cho việc truyền tải các thông tin trong giao tiếp giữa người với người. Tuy nhiên, do 

hạn chế về phương diện truyền, điều kiện chọn lựa người truyền nên phương tiện thông qua 

văn tự, chữ viết vẫn chỉ là một dạng phương tiện phái sinh trên một phương tiện vạn năng 

hơn là ngôn ngữ có âm thanh. 

Với mỗi một tín hiệu ngôn ngữ, theo nguyên lí chung của việc thành lập một tín hiệu, bao 

giờ cũng phải có hai mặt: Đó là mặt biểu hiện (hình thức tín hiệu) và mặt được biểu hiện 

(nội dung tín hiệu). Mặt hình thức của tín hiệu là những dạng âm thanh khác nhau mà trong 

quá trình nói năng con người đã thiết lập lên mã cụ thể cho mình, đó chính là đặc trưng âm 

thanh cụ thể của từng ngôn ngữ. Còn mặt nội dung (cái được biểu hiện) là những thông tin, 

những thông điệp về những mảnh khác nhau của thế giới hiện tại mà con người đang sống, 

hoặc những dấu hiệu hình thức để phân cắt tư duy, phân cắt thực tại. 

Như vậy, để trở thành một tín hiệu, bất kì một hiện tượng ngôn ngữ nào đã xuất hiện trong 

giao tiếp của loài người cũng phải bao gồm 2 mặt khác nhau là mặt biểu hiện và mặt được 

biểu hiện. Mặt biểu hiện làm nhiệm vụ trung chuyển những ý nghĩ, tình cảm, xúc cảm, nhu 

https://dongtac.hncity.org/?Khai-niem-tin-hieu-va-ban-chat-tin-hieu-cua-ngon-ngu#nb1
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cầu khác nhau của người nói tới được cơ quan thụ cảm của người nghe. Nếu không có cái 

biểu hiện thì quá trình giao tiếp giữa người nói và người nghe sẽ bị hoàn toàn cắt đứt. Lúc 

đó, người ta gọi là ngôn ngữ không hành chức. 

Mối liên hệ giữa cái biểu hiện và cái được biểu hiện là mối liên hệ rất đặc trưng của ngôn 

ngữ. Đặc trưng này được thể hiện ở chỗ: mỗi một cái biểu hiện luôn chỉ có một cái được 

biểu hiện tương ứng. Khi mối liên hệ 1–1 này bị cắt đứt thì các quá trình giao tiếp sẽ bị ảnh 

hưởng hoặc không thể thực hiện được. Do tính chất và số lượng của các từ trong một ngôn 

ngữ là vô cùng lớn nên ngôn ngữ học cấu trúc luận cho rằng mối liên hệ 1–1 này phải được 

coi là võ đoán với nhau và phải được quy ước. 

Cơ chế tạo nên quan hệ 1–1 được hình dung theo tạo sinh luận như sau: 

Trong mỗi ngôn ngữ đều có một bộ hay một tập tín hiệu gọi là bộ từ vựng (lexicon) của 

một ngôn ngữ. Nhưng để một bộ từ vựng có thể hành chức còn cần thêm các luật ngữ pháp 

(grammartical rules) là quy tắc nối kết các hạng tử (items) có trong bộ từ vựng theo những 

quy tắc nhằm bộc lộ những thông điệp có riêng trong một ngôn ngữ. (Như vậy, khái niệm 

ngữ pháp của tạo sinh luận là rộng hơn rất nhiều so với quan niệm thông thường của chúng 

ta). 

Tổng hợp của bộ từ vựng và bộ ngữ pháp tạo thành cơ chế phân định và thiết lập mối quan 

hệ giữa cái biểu hiện và cái được biểu hiện của từng tín hiệu trong ngôn ngữ. Khi mối quan 

hệ cơ giới 1–1 bị phá vỡ thì nó có nguy cơ làm phương hại tới quá trình giao tiếp của một 

cộng đồng nói năng cụ thể. Nguyên nhân của sự phá vỡ này có thể là: 

− Vì cơ chế của bộ từ vựng một ngôn ngữ là cơ chế mở (open) để đáp ứng nhu cầu 

phản ánh thực tại. 

− Các luật ngữ pháp có những biến động do có sự tiếp xúc văn hoá (culture contact) 

từ những ngôn ngữ khác. Chính những biến động như vậy sẽ làm ngôn ngữ phát 

triển nhưng cũng có thể sẽ làm ngôn ngữ bị phân tầng, phân lớp mạnh mẽ có khi đến 

mức không thể kiểm soát được. 

Trong lí thuyết tín hiệu học hiện đại, bộ từ vựng và bộ ngữ pháp của một ngôn ngữ còn 

được gọi là mã của ngôn ngữ đó. 

Trong ngôn ngữ học, mặc dù cái được biểu hiện (hay mặt nội dung) là quan trọng nhưng 

trong việc nghiên cứu ngôn ngữ học, do nguyên tắc tín hiệu học quy định, người ta thường 

chú trọng rất nhiều đến cái biểu hiện hay mặt hình thức của ngữ nghĩa. Theo nguyên tắc 

của chủ nghĩa miêu tả Mĩ thì thậm chí người ta có thể bỏ mặt cái được biểu hiện mà vẫn có 

thể khái quát hoá được đặc trưng của ngôn ngữ. Đó chính là khuynh hướng hình thức hoá 

trong việc nghiên cứu ngôn ngữ mà trường phái hậu tạo sinh luận đang kế tục và phát huy. 

Tuy nhiên, khi nghiên cứu về các đặc trưng tín hiệu của ngôn ngữ thì việc nghiên cứu các 

quan hệ giữa các tín hiệu cũng là một công việc rất quan trọng. Bởi, giá trị của một yếu tố 

(một tín hiệu) ngoài việc được xác định bằng các đặc trưng của cái được biểu hiện – mặt 

ngữ nghĩa của tín hiệu – thì còn được xác định, trong tuyệt đại đa số các trường hợp, bằng 

các đặc điểm phân bố của yếu tố đó trong các phát ngôn khác nhau. Các đặc điểm phân bố 

này chính là sự thể hiện ra bên ngoài của các mối quan hệ có thật giữa các tín hiệu trong 

một ngôn ngữ. Ngôn ngữ học thường chia các quan hệ này theo các cấp độ mang tính phổ 

quát của tất cả các ngôn ngữ. Đó là các cấp độ âm vị học và mối quan hệ âm vị học; cấp độ 

hình thái học (từ) và các quan hệ từ pháp học; cấp độ cú pháp học (câu, phát ngôn) và các 
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quan hệ cú pháp học; cấp độ văn bản (trên câu và phát ngôn) và các quan hệ liên kết trong 

văn bản. Thông tin do các quan hệ này đưa lại thường không phải là các thông tin về định 

danh học (nghĩa từ vựng của từ) cũng không phải là các thông tin logic học (thông tin logic 

của một câu) mà là những thông tin về giá trị của tín hiệu thông 

tin đó trong hệ thống, những thông tin về hệ thống, cấu trúc hay nói như Nguyễn Tài Cẩn 

đó là các nghĩa cấu trúc. 

Biển báo: là các dấu hiệu  an toàn thích hợp, thu hút sự chú ý và truyền đạt thông tin an 

toàn  

1.2. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA TÍN HIỆU, BIỂN BÁO 

 Dùng để báo hiệu cho người lao động biết các mối nguy hiểm cũng như biết tình trạng hoạt 

động của máy móc, thiết bị khi mở máy hay khi gặp sự cố... 

Giúp người lao động phân biệt được tình trạng của các chi tiết, bộ phận trong hệ thống điều 

khiển, các loại đường ống công nghệ, các loại chai chứa khí, các dây dẫn trong hệ thống 

điện... 

❖ TÓM TẮT CHƯƠNG 1 

− Khái niệm, thuật ngữ về tín hiệu, biển báo 

− Mục đích, ý 

❖  VÀ TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN CHƯƠNG 1  

Câu 1: Tín hiệu an toàn vệ sinh lao động là gì?  

A. Là phương tiện báo cho người lao động biết trước mối nguy hiểm để ngăn ngừa tai 

nạn lao động  

B. Là phương tiện báo cho người lao động biết trước công việc để ngăn ngừa tai nạn 

lao động  

C. Là phương tiện báo cho người lao động biết trước ngày làm việc để ngăn ngừa tai 

nạn lao động  

D. Là phương tiện báo cho người lao động biết trước mối mục đích công việc để ngăn 

ngừa tai nạn lao động  

Câu 2: Mục đích của tín hiệu là  gì ? 

A. Dùng để báo hiệu cho người lao động biết các mối nguy hiểm cũng như biết tình 

trạng hoạt động của máy móc, thiết bị khi mở máy hay khi gặp sự cố... 

B. Giúp người lao động phân biệt được tình trạng của các chi tiết, bộ phận trong hệ 

thống điều khiển, các loại đường ống công nghệ, các loại chai chứa khí, các dây 

dẫn trong hệ thống điện... 

C. Cả hai đáp án đều đúng 

D. Cả hai đáp án đều sai 

 

  


